
DÙNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI BẠN 
 

SẼ TIẾT KIỆM ĐIỆN & NHÂN CÔNG 

D: Đường kính đĩa (mm); B: Độ dày răng (mm); b: Độ dày đĩa (mm); d: Đường kính lỗ trong (mm); z: Số răng; h   : Chiều cao cắt tối đa (mm); d   : Đường kính mép tối đa (mm); ●: Theo tiêu chuẩn nhà SX;  ○: Theo yêu cầu khách hàng 
max max 

25 D: Blade diameter (mm); B: Tooth width (mm); b: Body thichness (mm); d: Bore diameter (mm); z: Number of teeth; h   : Maximum cutting height (mm); d   : Maximum flange diameter(mm); ●: In stock;  ○: Made to customer's request 
max max 

 

 

Lưỡi cưa bản Lỗ trong Loại máy Lưỡi tạo rãnh  

300x4.4/3.0x30 60 TFZ L 2/10/60 Panhans Euro 10 125x4.3-5.4/3.0x20 24 KON  
300x4.4/3.0x75 60 TFZ L  HOMAG CH03 125x4.3-5.4/3.0x45 28 KON  
300x4.4/3.2x30 72 TFZ L     
300x4.4/3.2x65 60 TFZ L 2/9/110 SELCO EB 70 200x4.3-5.4/3.2x65 36 KON 2/110+2/9/100 

305x4.4/3.0x30 60 TFZ L 2/10/60    
320x4.4/3.2x65 60 TFZ L 2/9/110 SELCO EB 200x4.3-5.4/3.2x65 36 KON 2/9/110+2/9/100 

320x4.4/3.2x75 72 TFZ L 3/13/95 GIBEN SMART 65 200x4.3-5.4/3.2x50 42 KON 3/13/80 

350x4.4/3.0x30 72 TFZ L 2/10/60 PANHANS EURO 12 120x4.3-5.4/3.0x30 28 KON  
350x4.4/3.2x30 72 TFZ L 2/10/60 PANHANS EURO 12 120x4.3-5.4/3.2x30 28 KON  
350x4.4/3.2x60 72 TFZ L 2/14/100 HOLZMA 72 180x4.3-5.4/3.2x45 36 KON  
355x4.4/3.2x30 72 TFZ L     
360x4.4/3.2x65 72 TFZ L 2/9/110 SELCO 200x4.3-5.4/3.2x65 36 KON 2/9/110+2/9/100 

370x4.4/3.2x30 72 TFZ L  SHELLING FM-H 200x4.3-5.4/3.2x20 36KON  
380x4.4/3.0x30 72 TFZ L     
380x4.4/3.2x60 72 TFZ L 2/14/100 HOLZMA 200x4.3-5.4/3.2x45 36 KON  
380x4.8/3.5x30 72 TFZ L     
380x4.8/3.5x60 72 TFZ L 2/14/100 HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
380x4.8/3.5x60 84 TFZ L  HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
400x4.4/3.2x60 72 TFZ L  ANTHON 180x4.3-5.4/3.2x20 30 KON  
400x4.4/3.2x80 72 TFZ L 2/9/130+4/19/120 SELCO WN 200x4.3-5.4/3.2x65 36 KON  
400x4.8/3.5x60 72 TFZ L 2/14/100 HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
420x4.4/3.2x80 72 TFZ L     
420x4.8/3.5x60 72 TFZ L     
430x4.4/3.2x75 72 TFZ L 4/15/105 GIBEN PRISMATIC 2 OLD 215x4.3-5.4/3.2x50 42 KON 3/15/80 

430x4.4/3.2x80 72 TFZ L 2/9/130+4/19/120 SELCO WN 200x4.3-5.4/3.2x65 36 KON 2/9/110+2/9/100 

450x4.4/3.0x30 72 TFZ L 2/10/60 SHELLING 200x4.3-5.2/3.0x20 36 KON  
450x4.4/3.2x30 72 TFZ L 2/10/60 SHELLING 200x4.3-5.2/3.2x20 36 KON  
450x4.8/3.5x30 72 TFZ L 2/10/60 SCHEER FM 22 200x4.7-5.8/3.5x30 36 KON 2/9/60 

450x4.8/3.5x60 72 TFZ L 2/14/125 HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
450x4.8/3.5x80 72 TFZ L 2/9/130+4/19/120 SELCO 200x4.7-5.8/3.5x65 36 KON 2/9/110+2/9/100 

460x4.4/3.2x30 72 TFZ L  SCHELLING 200x4.3-5.2/3.2x20 36 KON  
470x4.4/3.2x75 72 TFZ L 4/15/105 GIBEN 215x4.3-5.5/3.2x50 42 KON 3/15/80 

480x4.4/3.2x30 60 TFZ L  SCHELLING 200x4.3-5.2/3.2x20 36 KON  
480x4.4/3.2x30 72 TFZ L  SCHELLING 200x4.3-5.2/3.2x20 36 KON  
480x4.8/3.5x60 72 TFZ L 2/11/115+2/19/120 HOLZMA 530 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
500x4.4/3.2x80 60 TFZ L 2/14/110 GABBIANI 160x4.3-5.4/3.2x55 36 KON 3/7/66 

500x4.8/3.5x30 72 TFZ L     
500x4.8/3.5x60 60 TFZ L 2/11/115 HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x55 36 KON  
520x4.8/3.5x60 72 TFZ L 2/19/120+2/11/115 HOLZMA 23 200x4.7-5.8/3.5x55 36 KON  
550x5.5/3.8x40 60 TFZ L 2/13/122 SCHELLING 200x5.4-6.5/3.8x20 36 KON  
570x4.8/3.5x60 60 TFZ L 2/11/115+2/19/121 HOLZMA 200x4.7-5.8/3.5x45 36 KON  
600x5.8/4.0x60 60 TFZ L 2/11/115+2/19/120 HOLZMA 33 200x5.7-6.9/4.0x45 36 KON  
620x6.2/4.2x40 60 TFZ L 2/13/114+2/13/140 SCHELLING 200x6.1-7.2/4.2x20 36 KON  
670x5.8/4.2x60 60 TFZ L 2/19/120+2/11/148 HOLZMA 200x5.7-6.8/4.2x45 36 KON  
680x6.2/4.2x40 60 TFZ L 2/13/114+2/13/140 SCHELLING AS/FS 200x6.1-7.2/4.2x20 36 KON  
700x6.4/4.4x80 60 TFZ L 2/17/110 ANTHON LNC 180x6.3-7.4/4.4x20 36 KON  
720x6.5/4.5x40 60 TFZ L 2/12/114+2/13/140 SCHELLING 220x6.4-7.2/4.5x20 36 KON  
730x6.4/4.4x60 60 TFZ L 2/19/120+2/11/148 HOLZMA 66 200x6.3-7.4/4.4x45 36 KON  

 

►► 
Đặc điểm: 

 

Lưỡi cưa TCT - Panel Sizing 
 

Characteristics: 

- Dùng để cắt gỗ ván công nghiệp, ván MDF 

- Sử dụng kết hợp lưỡi cưa tạo rãnh răng hình nón 

(dạng KON hoặc KON/WZ dựa theo yêu cầu của 

khách hàng) đảm bảo chất lượng mặt cắt tuyệt hảo. 

- Thời gian sử dụng của mảnh Carbide lâu bền. 

- Lưỡi cưa TCT Panel sizing được thiết kết theo 

đơn đặt hàng với các kích thước khác nhau 

- Specially designed for cutting chipboard-based materials and MDF 

-In combination with conical scoring saw blade (KON or KON/WZ 

based on customer's request) for achieving of excellent cutting 

performance 

- Extremely long life-time of carbide tips 

- In some dimensions TCT Panel Sizing Blades are manufactured on 

request of our customer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


